
CHƯƠNG VII

K  toán nghi p v  mua hàng trong ế ệ ụ
nư c và xu t kh u hàng hoáớ ấ ẩ



M c tiêu chụ ương
 Giúp sinh viên hình dung đư c quá trình mua hàng ợ

trong nư c và xu t kh u hàng hoá; các nghi p v  ớ ấ ẩ ệ ụ
k  toán c n thi t ế ầ ế đ  ghi chép l i quá trình ể ạ đó.

 Gi i thi u m t s  v n ớ ệ ộ ố ấ đ  n i b t có liên quan ề ổ ậ
đ n ho t ế ạ đ ng thộ ương m i trong nạ ư c cũng nhớ ư 
xu t kh u nhấ ẩ ư vi c k  toán ngo i t , thu  giá tr  ệ ế ạ ệ ế ị
gia tăng.

 Hư ng d n c  th  vi c th c hi n ghi s  và ớ ẫ ụ ể ệ ự ệ ổ đ nh ị
kho n k  toán các nghi p v  mua hàng trong ả ế ệ ụ
nư c và xu t kh u hàng hoá. ớ ấ ẩ



Tóm t t n i dungắ ộ
1. Nh ng v n ữ ấ đ  chung v  k  toán nghi p ề ề ế ệ

v  kinh doanh xu t nh p kh uụ ấ ậ ẩ
• Đ c ặ đi m c a ho t ể ủ ạ đ ng kinh doanh XNKộ
• Nhi m v  c a k  toán trong doanh nghi p ệ ụ ủ ế ệ

ngo i thạ ương
• Nguyên t c k  toán ngo i tắ ế ạ ệ
• K  toán thu  GTGT.ế ế
• Ph ng pháp k  toán hàng t n khoươ ế ồ

1. K  toán nghi p v  mua hàng xu t kh uế ệ ụ ấ ẩ
2. K  toán nghi p v  xu t kh u hàng hoáế ệ ụ ấ ẩ



1. Đ c ặ đi m kinh doanh XNKể

1.1Đặc điểm về phương thức xuất  nhập khẩu 
hàng hóa  

 Xuất nhập khẩu theo nghị định thư.
 Xuất nhập khẩu tự cân đối: ngoài nghị định 

thư.
Cả hai phương thức xuất nhập khẩu trên có 

thể được thực hiện theo các hình thức sau:
 Thu mua hàng trong nước và XK hàng hoá.
 NK hàng hoá và tiêu thụ hàng nhập khẩu.



1. Đ c ặ đi m kinh doanh XNKể

1.2 Lưu chuyển hàng hoá theo một chu kỳ  
khép kín bao gồm hai giai đoạn:

 Thu mua hàng trong nước và xuất khẩu hàng 
hoá.

 Nhập khẩu hàng hoá và tiêu thụ hàng nhập 
khẩu.



1. Đ c ặ đi m kinh doanh xu t nh p kh uể ấ ậ ẩ

1.3 Giá cả trong ngoại thương đều 
gắn liền với một điều kiện giao hàng 
có liên quan đến giá đó 

 CIF
 FOB



1. Đ c ặ đi m kinh doanh xu t nh p kh uể ấ ậ ẩ

1.4. Phương thức thanh toán phù hợp với thông lệ 
quốc tế, tập quán của mỗi nước cũng như từng 
hợp đồng ngoại thương 

 Phương thức chuyển tiền (Remittance)
 Phương thức nhờ thu (collection of payment) 
 Phương thức tín dụng chứng từ (letter of credit 

 L/C) 
 Phương thức mở tài khoản (open an account)  



2. Nhi m v  c a k  toán trong các doanh ệ ụ ủ ế
nghi p ngo i thệ ạ ương

 Ph n ánh và ki m tra tình hình ký k t, th c ả ể ế ự
hi n h p ệ ợ đ ng xu t nh p kh u.ồ ấ ậ ẩ

 Ki m tra, qu n lý hàng hoá xu t nh p kh u ể ả ấ ậ ẩ
v  c  s  lề ả ố ư ng và giá tr .ợ ị

 T  ch c k  toán t ng h p, k  toán chi ti t ổ ứ ế ổ ợ ế ế
đ  tính toán chính xác hi u qu  kinh doanh ể ệ ả
XNK. 



3. Nguyên t c k  toán ngo i tắ ế ạ ệ

Cơ s  pháp lý:ở
• Thông tư 44TC/TCDN ngày 7/7/1997.
• Chu n m c k  toán s  10 – nh hẩ ự ế ố ả ư ng c a ở ủ

vi c thay ệ đ i t  giá h i ổ ỷ ố đoái và các thông tư 
hư ng d n chu n m c. ớ ẫ ẩ ự

• Đi u ch nh k  toán các giao d ch b ng ngo i t .ề ỉ ế ị ằ ạ ệ
• Đi u ch nh vi c chuy n ề ỉ ệ ể đ i báo cáo tài chính nổ ư c ớ

ngoài đ  h p nh t báo cáo.ể ợ ấ



M t s  khái ni m liên quan:ộ ố ệ
 Giao d ch b ng ngo i t : ị ằ ạ ệ giao d ch ị đư c xác ợ đ nh ị

b ng ngo i t  ho c thanh toán b ng ngo i tằ ạ ệ ặ ằ ạ ệ
 Các kho n m c ti n t : ả ụ ề ệ ti n, tề ương đương ti n, ề

ph i thu ho c ph i tr  b ng ti n.ả ặ ả ả ằ ề
 Các kho n m c phi ti n t : ả ụ ề ệ Các kho n m c không ả ụ

ph i là kho n m c ti n t .ả ả ụ ề ệ
 T  giá h i ỷ ố đoái ngày giao d ch: ị T  giá giao ngay, t  ỷ ỷ

giá trung bình tu n ho c tháng trong trầ ặ ư ng h p t  giá ờ ợ ỷ
tương đ i n ố ổ đ nh.ị

 T  giá cu i kỳ: ỷ ố T  giá h i ỷ ố đoái vào ngày l p báo cáo ậ
tài chính.

3. Nguyên t c k  toán ngo i tắ ế ạ ệ



N i dung các nguyên t c: (theo VAS)ộ ắ
• S  d ng Đ ng Vi t nam làm ử ụ ồ ệ đơn v  ti n t  k  toán, ị ề ệ ế

tr  trừ ư ng h p ờ ợ đư c phép s  d ng ợ ử ụ đơn v  ti n t  ị ề ệ
khác (theo quy t ế đ nh c a BTC)ị ủ

• Các giao d ch b ng ngo i t  ph i ị ằ ạ ệ ả đư c h ch toán ợ ạ
theo t  giá h i ỷ ố đoái t i ngày giao d chạ ị . (t  giá th c t  ỷ ự ế
ho c t  giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng ặ ỷ
nhà nư c công b  hàng ngày)ớ ố

• Đ ng th i v i vi c ghi kép, K  toán ph i ghi ồ ờ ớ ệ ế ả đơn 
TK 007 – Ngo i t  các lo i khi có phát sinh nghi p ạ ệ ạ ệ
v  thu, chi ngo i t .ụ ạ ệ

Nguyên t c k  toán ngo i tắ ế ạ ệ



N i dung các nguyên t c: (theo CM 10)ộ ắ
 Đ i v i Tài kho n thu c lo i doanh thu, ố ớ ả ộ ạ

hàng t n kho, TSCĐ, chi phí s n xu t, ồ ả ấ
kinh doanh, chi phí khác, bên N  các Tài ợ
kho n v n b ng ti n: ả ố ằ ề s  d ng ử ụ t  giá giao ỷ
d ch th c tị ự ế ho c ặ t  giá giao d ch bình ỷ ị
quân liên ngân hàng t i th i ạ ờ đi m nghi p ể ệ
v  kinh t  phát sinh. (TGTT)ụ ế

3. Nguyên t c k  toán ngo i t  (ti p)ắ ế ạ ệ ế3. Nguyên t c k  toán ngo i t  (ti p)ắ ế ạ ệ ế



N i dung các nguyên t c:ộ ắ
 Đ i v i bên Có c a các Tài kho n ố ớ ủ ả

v n b ng ti nố ằ ề : s  d ng ử ụ t  giá ghi ỷ
trên s  k  toánổ ế  (t  giá bình quân gia ỷ
quy n; t  giá nh p trề ỷ ậ ư c, xu t ớ ấ
trư c...). ớ
(TGHT)

3. Nguyên t c k  toán ngo i t  (ti p)ắ ế ạ ệ ế3. Nguyên t c k  toán ngo i t  (ti p)ắ ế ạ ệ ế



c. N i dung các nguyên t c: (theo VAS)ộ ắ
 Đ i v i bên Có c a các Tài kho n n  ph i tr , ho c ố ớ ủ ả ợ ả ả ặ

bên N  c a các Tài kho n n  ph i thu:ợ ủ ả ợ ả  s  d ng t  ử ụ ỷ
giá giao d ch; ị

 Đ i v i bên N  c a các Tài kho n n  ph i tr , ho c ố ớ ợ ủ ả ợ ả ả ặ
bên Có c a các Tài kho n n  ph i thuủ ả ợ ả , khi phát sinh 
các nghi p v  kinh t  b ng ngo i t  ph i ệ ụ ế ằ ạ ệ ả đư c ghi s  ợ ổ
k  toán b ng Đ ng Vi t Nam, ho c b ng ế ằ ồ ệ ặ ằ đơn v  ti n ị ề
t  chính th c s  d ng trong k  toán theoệ ứ ử ụ ế  t  giá ghi ỷ
trên s  k  toánổ ế  

3. Nguyên t c k  toán ngo i t  (ti p)ắ ế ạ ệ ế3. Nguyên t c k  toán ngo i t  (ti p)ắ ế ạ ệ ế



c. N i dung các nguyên t c: (theo VAS)ộ ắ
Cu i nố ăm tài chính, doanh nghi p ph i ệ ả
đánh giá l i các kho n m c ti n t  có g c ạ ả ụ ề ệ ố
ngo i tạ ệ theo t  giá giao d ch bình quân ỷ ị
trên th  trị ư ng ngo i t  liên ngân hàng do ờ ạ ệ
Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b  t i ớ ệ ố ạ
th i ờ đi m l p B ng CĐKT cu i nể ậ ả ố ăm tài 
chính.

3. Nguyên t c k  toán ngo i t  (ti p)ắ ế ạ ệ ế3. Nguyên t c k  toán ngo i t  (ti p)ắ ế ạ ệ ế



b. N i dung các nguyên t c:ộ ắ
• X  lý chênh l ch t  giá trong giao d ch: ử ệ ỷ ị

 Đ i v i doanh nghi p m i thành l p: Chênh ố ớ ệ ớ ậ
l ch t  giá phát sinh trong quá trình xây d ng, ệ ỷ ự
hình thành TSCĐ đư c treo trên TK 413 và phân ợ
b  t i ổ ố đa 5 năm sau khi TSCĐ đó đư c ợ đưa vào 
ho t ạ đ ng.ộ

 Đ i v i trố ớ ư ng h p khác: Chênh l ch t  giá ờ ợ ệ ỷ
đư c tính ngay vào chi phí/thu nh p ho t ợ ậ ạ đ ng ộ
tài chính. 

Nguyên t c k  toán ngo i tắ ế ạ ệ



b. N i dung các nguyên t c:ộ ắ
•  T i ngày l p B ng cân ạ ậ ả đ i k  toán cu i ố ế ố

kỳ :  
 Các kho n m c ti n t  có g c ngo i t  ả ụ ề ệ ố ạ ệ

ph i ả đư c ợ đánh giá l i và báo cáo theo t  ạ ỷ
giá h i ố đoái cuôí kỳ;

 Chênh l ch t  giá ệ ỷ đư c tính ngay vào chi ợ
phí/thu nh p ho t ậ ạ đ ng tài chính. ộ

 Các kho n m c phi ti n t  ả ụ ề ệ đư c báo cáo ợ
theo t  giá h i ỷ ố đoái t i ngày giao d ch. ạ ị

Nguyên t c k  toán ngo i tắ ế ạ ệ



4. Thu  giá tr  gia tế ị ăng
a. Khái ni m:ệ

- Giá tr  gia tị ăng: Giá tr  tị ăng thêm c a ủ
hàng hoá, d ch v  phát sinh trong quá ị ụ
trình t  s n xu t, lừ ả ấ ưu thông đ n tiêu ế
dùng

- Thu  giá tr  gia tế ị ăng: Thu  tính trên ế
giá tr  tị ăng thêm. Đ m b o không ả ả đánh 
thu  2 l n ế ầ đ i v i cùng m t kho n thu ố ớ ộ ả
nh p. ậ



4. Thu  giá tr  gia tế ị ăng

b. Cơ s  pháp lýở
 Lu t thu  GTGT ngày 10/5/1997, có hi u ậ ế ệ

l c 1/1/1999.ự
 Lu t s a ậ ử đ i lu t thu  GTGT 17/6/2003.ổ ậ ế
 Ngh  ị đ nh 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000, ị

ngh  ị đ nh 76/2002/NĐ-CP ngày 13/9/2002.ị
 Thông tư 122/2000/TT-BTC ngày 

29/12/2000, thông tư 82/2002/TT-BTC ngày 
18/9/2002.



4. Thu  giá tr  gia tế ị ăng

c. N i dung các quy ộ đ nh v  thu  GTGTị ề ế
 Đ i tố ư ng ch u thu :ợ ị ế  Hàng hoá, d ch v  dùng cho SX, kinh ị ụ

doanh và tiêu dùng  Vi t nam, tr  nh ng ở ệ ừ ữ đ i tố ư ng không ợ
ch u thu  bao g m: ị ế ồ

 S n ph m nông nghi p chả ẩ ệ ưa qua ch  bi n c a ngế ế ủ ư i tr c ti p s n ờ ự ế ả
xu t.ấ

 Thi t b  máy móc chuyên dùng mà trong nế ị ư c chớ ưa s n xu t ả ấ đư c.ợ
 Các ho t ạ đ ng không nh m m c ộ ằ ụ đích kinh doanh: b o hi m, y t , ả ể ế

d y ngh , phát hành sách báo mang tính tuyên truy n, ph  c p giáo ạ ề ề ổ ậ
d c, d ch v  công c ng.ụ ị ụ ộ

 Hàng nh p kh u là: vi n tr  nhân ậ ẩ ệ ợ đ o, hành lý cá nhân, quà t ng, ạ ặ
hàng quá c nh v.v.ả



4. Thu  giá tr  gia tế ị ăng
c. N i dung các quy ộ đ nh v  thu  GTGTị ề ế

 Đ i tố ư ng n p thu : ợ ộ ế
 Các t  ch c, cá nhân có s n xu t, kinh doanh hàng ổ ứ ả ấ

hoá, d ch v  ch u thu  GTGT.ị ụ ị ế
 Các t  ch c cá nhân có nh p kh u hàng hoá ch u ổ ứ ậ ẩ ị

thu  GTGT.ế
 Căn c  tính thu :ứ ế

 Giá tính thu :ế
 Thu  su t:ế ấ



4. Thu  giá tr  gia tế ị ăng

 Giá tính thu :ế
 Đ i v i ố ớ hàng hoá, d ch v  là ị ụ giá bán chưa có thu  GTGT.ế  
 Đ i v iố ớ  hàng NK là giá NK t i c a kh u + thu  nh p kh u.ạ ử ẩ ế ậ ẩ
 Đ i v i hàng bán tr  góp là giá tính theo giá bán tr  1 l n.ố ớ ả ả ầ
 Đ i v iố ớ  ho t ạ đ ng cho thuê TS là ti n thuê t ng kỳ.ộ ề ừ  

 Thu  su t:ế ấ  3 m c thu  su tứ ế ấ
 0% đ i v i hàng hoá, d ch v  xu t kh uố ớ ị ụ ấ ẩ
 5% đ i v i hàng hoá, d ch v  thi t y u/c n h  tr , khuy n khích.ố ớ ị ụ ế ế ầ ỗ ợ ế
 10% đ i v i t t c  các hàng hoá, d ch v  khác (m c thu  su t ph  ố ớ ấ ả ị ụ ứ ế ấ ổ

bi n nh t).ế ấ



4. Thu  giá tr  gia tế ị ăng
d. Phương pháp tính thuế

 Phương pháp kh u tr :ấ ừ  S  d ng ch  y uử ụ ủ ế

Thu  GTGT ph i n p = Thu  GTGT ế ả ộ ế đ u ra-Thu  GTGT ầ ế đ u vàoầ

Thu  GTGT ế đ u ra = ầ

Giá tính thu  c a HH, DV bán ra x Thu  su tế ủ ế ấ

Thu  GTGT ế đ u vào = ầ

T ng thu  GTGT ghi trên hoá ổ ế đơn c a  ngủ ư i bán.ờ
 Phương pháp tr c ti p:ự ế

Thu  GTGT ph i n p = GTGT x thu  su tế ả ộ ế ấ

GTGT =  Giá thanh toán c a HH, DV bán ra ủ

       – Giá thanh toán c a HH, DV mua vào tủ ương ngứ



4.Thu  giá tr  gia tế ị ăng
e. Nguyên t c kh u tr :ắ ấ ừ

 Kh u tr  toàn b  thu  ấ ừ ộ ế đ u vào c a hh, dv dùng SX, ầ ủ
KD hh, dv ch u thu  GTGT.ị ế

 Thu  GTGT ế đ u vào phát sinh trong tháng nào ầ đư c ợ
kh u tr  khi ấ ừ XĐ thu  GTGT ế ph i n p c a tháng ả ộ ủ đó.

 Ch  tính kh u tr  thu  GTGT ỉ ấ ừ ế đ u vào ầ đ i v i hh, ố ớ
dv  mua vào ụ đ  SX, KD hh, dv  ch u thu  GTGT. ể ụ ị ế
N u dùng ế đ  ể s nả  xu t, kinh doanh ấ cả hàng hoá không 
ch u thu  GTGT ị ế thì ph iả  ti n hành phân b  thu  ế ổ ế
GTGT đ u vào, thông thầ ư ng theo t  l  ờ ỷ ệ gi aữ  doanh s  ố
c a hàng hoá, d ch v  ch u thu  GTGT và t ng doanh ủ ị ụ ị ế ổ
s  bán ra.ố  



4. Thu  giá tr  gia tế ị ăng

e. Nguyên t c kh u tr :ắ ấ ừ
 Đ i v i hoá ố ớ đơn đ c thù:ặ

 S  thu  GTGT ố ế đ u vào không ầ đư c kh u tr  s  ợ ấ ừ ẽ đư c tính ợ
vào giá v n c a hàng hoá bán ra trong kỳ. ố ủ

 Trư ng h p hoá ờ ợ đơn không ghi Mã S  thu  ngố ế ư i mua, ờ
ngư i bán ho c mua c a ngờ ặ ủ ư i bán n p thu  GTGT theo ờ ộ ế
phương pháp tr c ti p ự ế thì không đư c kh u tr  thu  GTGT ợ ấ ừ ế
đ u vào.ầ

suÊt thuÕ x
suÊt  thuÕ %  1
to¸n thanh Gi¸

GTGT ThuÕ
+

=



4.Thu  giá tr  gia tế ị ăng

f. K  toán thu  GTGT (pp kh u tr )ế ế ấ ừ
 Ch ng t  k  toán:ứ ừ ế

 Đ u vào:ầ  Hoá đơn GTGT do ngư i bán xu t có ghi ờ ấ
đ y ầ đ  thông tin v  ngủ ề ư i bán, ngờ ư i mua (k  cờ ể ả 
mã s  thu ), giá bán chố ế ưa thu , thu  GTGT và t ng ế ế ổ
giá thanh toán.

 Đ u ra:ầ  Hoá đơn GTGT xu t cho ngấ ư i bán.ờ  

 Tài khoản s  d ng:ử ụ
 Tài khoản 133 – Thu  GTGT ế đư c kh u trợ ấ ừ
 Tài kho nả  3331 – Thu  GTGT phế ải n p.ộ



Phương pháp khấu trừ
TK sử dụng.

TK 133 TK 3331
Thuế GTGT 
đầu vào 
được khấu 
trừ

Thuế GTGT đầu 
vào đã được khấu 
trừ

 Kết chuyển VAT 
đầu vào không 
được khấu trừ
 VAT đầu vào 
được hoàn lại

VAT đầu 
vào còn 
được khấu 
trừ, hoàn 
lại

VAT đầu vào đã 
được khấu trừ

VAT đã nộp ngân 
sách, VAT của 
hàng bị trả lại

VAT đầu ra 
phải nộp

 VAT của 
hàng nhập 
khẩu

VAT còn 
phải nộp 
đến cuối kỳ



4. Thu  giá tr  gia tế ị ăng

f. K  toán thu  GTGT (pp kh u tr )ế ế ấ ừ
 Ví d  minh ho :ụ ạ

02/01: Mua hàng, Giá bán chưa thu : 200 tr, Thu  GTGT ế ế
10%. Hàng đã v  nh p kho, chề ậ ưa trả ti n ngề ư i bánờ

05/01: Mua NVL đ  sể ản xu t hàng B thu c ấ ộ đ i tố ư ng ợ
ch u thu  TTị ế ĐB, Giá mua chưa thu : 150tr, thu  GTGT ế ế
10%, Hàng đang đi trên đư ng, công ty ờ đã thanh toán cho 
ngư i bán b ng ti n g i ngân hàngờ ằ ề ử

12/01: Ký HĐ nh p kh u hàng hoá v i công ty X c a ậ ẩ ớ ủ
HongKong đ  nh p kh u hàng dùng vào ho t ể ậ ẩ ạ đ ng sộ ản 
xu t kinh doanh ch u thu  GTGT.ấ ị ế



4. Thu  giá tr  gia tế ị ăng
f. K  toán thu  GTGT (pp kh u tr )ế ế ấ ừ
 Ví d  minh hoụ ạ:

25/01: Hàng v  ề đ n cế ảng. Giá mua nh p kh u: ậ ẩ
40.000USD, thu  NK: 20%, thu  GTGT 10% ế ế đã đư c ợ
n p b ng chuy n khoộ ằ ể ản. Công ty chưa tr  ả ti n ề
ngư i bán.ờ

26/01: Nh p kh u NVL dùng vào ho t ậ ẩ ạ đ ng sộ ản xu t ấ
kinh doanh không thu c di n ch u thu  GTGT Giá ộ ệ ị ế
mua NK: 10.000 USD Thu  NK 15%, thu  GTGT ế ế
10%, đã n p b ng chuy n khoộ ằ ể n. ả Công ty đã trả ti n ề
cho ngư i bán b ng ti n g i ngân hàng.ờ ằ ề ử

Yêu c u: Tính s  thu  GTGT ầ ố ế đư c kh u tr  vào ợ ấ ừ
th i ờ đi m cu i tháng.ể ố



6. K  toán thu mua hàng hoá XKế
a. Đ c ặ đi m, phể ương th cứ

 Đ c ặ đi m: Mua hàng ể đ  sau ể đó xu t ra ấ
nư c ngoài v i giá cao hớ ớ ơn. Là quá trình 
v n ậ đ ng chuy n t  hình thái v n ti n ộ ể ừ ố ề
t  sang v n hàng hoá.ệ ố

 Các phương th c thu mua:ứ
 Thu gom hàng XK
 Mua hàng tr c ti p t  cự ế ừ ơ s  SX, trung gian có ở

hoá đơn.
 Đ t hàng.ặ
 Gia công hàng XK (không h c)ọ



b, Tính giá hàng hoá mua vào:

Giá nh p kho c a v t tậ ủ ậ ư, hàng hoá

Giá mua Chi phí thu mua

+ Giá hoá đơn 
-Gi m giá (tr  chi t ả ừ ế
kh u thanh toánấ
+Thu  nh p kh uế ậ ẩ
+Thu  GTGT (khi ế
đư c tính vào giá ợ
hàng)

Chi phí v n chuy n, b c dậ ể ố ỡ
Chi phí kho hàng, b n bãiế
Chi phí b  ph n thu muaộ ậ
Hao h t trong ụ đ nh m cị ứ



Tài khoản sử dụng

TIỀNTIỀN HÀNGHÀNG

131, 111 
112, 141

131, 111 
112, 141

151, 156151, 156

Giá thanh
 toán

Giá thanh
 toán

Giá mua 
chưa thuế
Giá mua 
chưa thuế

Thuế GTGTThuế GTGT== ++

133133



K  toán thu mua hàng hoá XKế
 Thu gom hàng hoá

TK 141 TK 151

TK 133

TK 156

Mua hàng, giá chưa thuế

Thu  GTGT ế
đư c kh u trợ ấ ừ

NK hàng hoá

TK 1111, 138

T m ng th a (2)ạ ứ ừ

TK 1111

TK 1111, 338

Quy t toán :ế

T.ư. thi u (2)ế ’

TƯ cho CB (1)

(2)

(3)



K  toán thu mua hàng hoá XKế
 Mua hàng tr c ti p t  cự ế ừ ơ s  SX KD có hoá ở đơn.

TK 1111, 1112, 331 TK 151

TK 133

TK 156

Mua hàng, giá chưa thuế

Thu  GTGT ế đư c ợ
kh u trấ ừ

NKho hàng hoá

(1)
(2)



K  toán thu mua hàng hoá XKế
 Đ t hàngặ

TK 1111, 1121 TK 331 TK 151

TK 133

TK 156

Giao hàng, giá chưa thuế

Thu  GTGT ế

đư c kh u trợ ấ ừ

NKho hàng hoá

TK 1111, 1121

TT ti n hàng ề
còn thi uế

TƯ cho NB

(1)

(2)

(3)

(2)

TK 1111, 1121

TT ti n th aề ừ



K  toán thu mua hàng hoá XKế
 Mua hàng tr c ti p – trự ế ư ng h p thi u hàngờ ợ ế

TK 1111, 1112, 331 TK 156

TK 133

TK 156

Giá chưa thu  c a ế ủ

s  hàng th c nh pố ự ậ

Thu  GTGT ế đư c ợ
kh u trấ ừ

Nhà cung c p giao bùấ

TK 1381

Tr  giá hàng thi u ị ế
ch  x  lýờ ử

TK 334

Tr  lừ ương

Tính vào chi phí

TK 632

(1)

(2)

(3)

(4)



K  toán thu mua hàng hoá XKế
 Mua hàng tr c ti p – trự ế ư ng h p th a hàngờ ợ ừ

TK 1111, 1112, 331 TK 156

TK 133

Nh p kho c  s  hàng th aậ ả ố ừ

Thu  GTGT ế đư c ợ
kh u trấ ừ

TK 3381

Tr  giá hàng th a ị ừ
ch  gi i quy tờ ả ếTr  l i  (2)ả ạ

TK 156 Mua l i (3)ạ

TK 632
Tr  vào chi phí ừ

(4)

TK 002

Giư hộ Tr  l iả ạ

(1)



6. K  toán xu t kh u hàng hoáế ấ ẩ

a. Hàng hoá xu t kh u:ấ ẩ
 Hàng hoá, d ch v  bán theo h p ị ụ ợ đ ng mua bán ngo i ồ ạ

thương.
 Hàng tri n lãm, h i ch  sau ể ộ ợ đó bán, thu ngo i t .ạ ệ
 Hàng vi n tr  theo hi p ệ ợ ệ đ nh, ngh  ị ị đ nh thị ư giao cho 

doanh nghi p XNK th c hi n.ệ ự ệ
 Hàng bán cho ngư i nờ ư c ngoài, thanh toán b ng ớ ằ

ngo i t .ạ ệ
 NVL cung c p cho các công trình thi t b  toàn b  theo ấ ế ị ộ

yêu c u c a nhà th u nầ ủ ầ ư c ngoài.ớ
 D ch v  s a ch a tàu bi n, máy bay cho nị ụ ử ữ ể ư c ngoài, ớ

thanh toán b ng ngo i t . ằ ạ ệ



K  toán xu t kh u hàng hoáế ấ ẩ

b. Th i ờ đi m bán hàng, ghi nh n doanh thuể ậ
Khi đã giao hàng và khách hàng đã ch p nh n thanh toán:ấ ậ

Th i ờ đi m giao hàng (theo ĐK FOB, CIF)ể
 Đư ng bi n: ngày ký v n ờ ể ậ đơn và h i quan c ng bi n xác nh n ả ả ể ậ

hoàn thành th  t c h i quanủ ụ ả
 Đư ng s t, ờ ắ đư ng b : ngày hàng r i biên gi i theo xác nh n ờ ộ ờ ớ ậ

c a h i quan c a kh u.ủ ả ử ẩ
 Đư ng không: ngày cờ ơ quan hàng không ký ch ng t  v n ứ ừ ậ

chuy n và h i quan xác nh n hoàn thành th  t c h i quan.ể ả ậ ủ ụ ả
 Hàng tri n lãm, h i ch : khi hoàn thành th  t c mua bán.ể ộ ợ ủ ụ
 Các d ch v : khi hoàn thành các d ch v , xu t hoá ị ụ ị ụ ấ đơn cho 

ngư i mua.ờ



Chứng từ sử dụng
 Hoá đơn thương mại (Commercial Invoice).
 Vận đơn đường biển (Bill of Lading  B/L) 

hoặc đường hàng không (Bill of air  B/A).
 Chứng từ bảo hiểm, có thể là đơn bảo hiểm 

(Insurance Policy) hoặc giấy chứng nhận 
bảo hiểm (Insurance Certificate).

 Giấy chứng nhận phẩm chất (Certificate of 
Quality).



Chứng từ sử dụng
 Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of 

Original).
 Giấy chứng nhận kiểm dịch đối với hàng hoá 

nông sản, thực phẩm.
 Phiếu đóng gói (Parking list).
 Một số các chứng từ cần thiết khác như hối 

phiếu, tờ khai hải quan, biên lai thuế và phí 
các loại,…

 Phiếu thu, phiếu chi.
 Hoá đơn thuế GTGT…



K  toán xu t kh u hàng hoáế ấ ẩ
4. Các phương th c xu t kh u hàng hóa:ứ ấ ẩ

a. Phương th c xu t kh u tr c ti p:ứ ấ ẩ ự ế  DN tr c ti p ự ế
ký k t và th c hi n h p ế ự ệ ợ đ ng xu t kh u hàng hoá v i ồ ấ ẩ ớ
ngư i mua nờ ư c ngoài.ớ

b. Phương th c xu t kh u u  thác:ứ ấ ẩ ỷ  DN ký h p ợ đ ng ồ
u  thác xu t kh u hàng hoá v i 1 DN khác trong nỷ ấ ẩ ớ ư c, ớ
không tr c ti p ti n hành giao d ch v i ngự ế ế ị ớ ư i mua nờ ư c ớ
ngoài. áp d ng trong trụ ư ng h p DN có hàng xu t kh u ờ ợ ấ ẩ
nhưng chưa có đi u ki n tr c ti p bán hàng ra th  ề ệ ự ế ị
trư ng nờ ư c ngoài (chớ ưa có kinh nghi m ệ đàm phán, giao 
d ch v i ngị ớ ư i mua nờ ư c ngoài, thu x p v n chuy n, ớ ế ậ ể
làm th  t c thông quan cho hàng hoá v.v.)ủ ụ



Kế toán xuất khẩu trực tiếp



Trình t  Xu t kh u tr c ti pự ấ ẩ ự ế
- Ký k t h p ế ợ đ ng ngo i thồ ạ ương v i ngớ ư i mua nờ ư c ngoài.ớ
- Yêu c u bên NK m  L/C. Khi nh n ầ ở ậ đư c gi y báo m  L/C, ợ ấ ở

ti n hành ki m tra L/C (ế ể đ i chi u L/C v i h p ố ế ớ ợ đ ng ngo i ồ ạ
thương)

- Xin gi y phép XK lô hàng (n u c n)ấ ế ầ
- Thu x p phế ương ti n v n t i.ệ ậ ả
- L p hoá ậ đơn thương m i và b ng kê chi ti t ạ ả ế đóng gói.
- Xin hoá đơn lãnh s , gi y ch ng nh n xu t xự ấ ứ ậ ấ ứ
- Chuy n hàng ra c ng ch  làm th  t c b c hàng lên tàu.ể ả ờ ủ ụ ố
- Ti n hành các th  t c thông quan cho hàng hoá.ế ủ ụ
- L p b  ch ng t  thanh toán và xu t trình cho ngân hàng ậ ộ ứ ừ ấ đ  ể

đư c thanh toán ho c ch p nh n thanh toán.ợ ặ ấ ậ
- Nh n ti n hàng t  ngậ ề ừ ư i nh p kh u.ờ ậ ẩ



Tài khoản sử dụng

HÀNGHÀNG TIỀNTIỀN

156, 157156, 157

TTH CF trị 
giá vốn
CF trị 

giá vốn VAT đầu raVAT đầu ra

632632
131, 111, 
112, 007

131, 111, 
112, 007

3331 3331 

DTDT

511511

521, 531, 
532, 635

521, 531, 
532, 635



Xu t kh u tr c ti pấ ẩ ự ế
 Ghi nh n chi phí phát sinh trong quá trình XKậ

TK 641

TK 133

TK 1111, 1121

CP phát sinh đưa 
hàng ra c ngả

Thu  GTGT ế
đư c kh u trợ ấ ừ

TK 151, 156 TK 157 TK 632

Xu t kho hàng hoáấ Ghi nh n giá v nậ ố

TK 157

Giá v n hàng ố
b  tr  l iị ả ạ

(1) (2)

(3)

(4)



Xu t kh u tr c ti pấ ẩ ự ế
Ghi nh n Doanh thu hàng XKậ

TK 3333 TK 511 TK 131, 112

Thu  XK ph i ế ả
n pộ

Ghi nh n DTXKậ

TK 112

TK 531, 532, 521

 TT ti n hàngề

Gi m giá hàng ả
bán, DT tr  l i, ả ạ

CKTM

KC cu i kỳố

(5)(6)
(7)

(8)

(9)



Kế toán XK uỷ thác

  
GIAO UỶ 
THÁC  A

HỢP ĐỒNG
 UỶ THÁC

HỢP ĐỒNG 
TM

NHẬN UỶ 
THÁC  B

NHÀ NK  
C



Xu t kh u u  thácấ ẩ ỷ
 Cơ s  pháp lý ở đ i v i k  toán nghi p v  xu t kh u u  ố ớ ế ệ ụ ấ ẩ ỷ

thác: Thông tư 108/2001/TT-BTC ngày 31/12/2001

 Đ i v i hàng hoá u  thác xu t kh u:ố ớ ỷ ấ ẩ  Bên u  thác XK ỷ
đư c coi nhợ ư ngư i bán hàng, bên nh n u  thác XK ờ ậ ỷ
đư c coi nhợ ư ngư i mua hàng.ờ

 Đ i v i các kho n chi phíố ớ ả  mà bên nh n u  thác chi ậ ỷ
như chi phí v n chuy n, b c d , thu  XK v.v. liên ậ ể ố ỡ ế
quan đ n hàng u  thác, bên nh n u  thác coi nhế ỷ ậ ỷ ư chi 
h  bên u  thácộ ỷ

 Đ i v i d ch v  xu t kh u u  thácố ớ ị ụ ấ ẩ ỷ : Bên nh n u  thác ậ ỷ
XK đư c coi là ngợ ư i cung c p d ch v  và bên u  thác ờ ấ ị ụ ỷ
đư c coi là ngợ ư i mua d ch v .ờ ị ụ



Xu t kh u u  thácấ ẩ ỷ
 Đ i v i bên u  thác xu t kh u (A)ố ớ ỷ ấ ẩ
- Ký k t h p ế ợ đ ng u  thác xu t kh uồ ỷ ấ ẩ
- Cung c p hàng hoá m u và m i tài li u liên ấ ẫ ọ ệ

quan đ n hàng hoá ế đ  ể đơn v  nh n u  thác ị ậ ỷ
chào hàng.

- Xu t hàng giao cho cấ ơ s  nh n u  thácở ậ ỷ
- Thanh toán các kho n chi phí và thu  mà bên ả ế

nh n u  thác chi h .ậ ỷ ộ
- Tr  phí u  thác và nh n ti n hàng.ả ỷ ậ ề



Xu t kh u u  thácấ ẩ ỷ

 Đ i v i bên nh n u  thác xu t kh u B : ố ớ ậ ỷ ấ ẩ
- Ký k t h p ế ợ đ ng u  thác xu t kh uồ ỷ ấ ẩ
- Ký k t h p ế ợ đ ng ngo i thồ ạ ương v i ngớ ư i mua nờ ư c ớ

ngoài.
- Nh n hàng v  ậ ề đ  xu t kh uể ấ ẩ
- Ti n hành các th  t c ế ủ ụ đ  XK hàng hoá và chi h  các ể ộ

kho n chi phí cho bên u  thác XK.ả ỷ
- Xu t kh u hàng hoá và thanh toán v i ngấ ẩ ớ ư i mua nờ ư c ớ

ngoài.
- Thanh quy t toán ti n hàng, hoa h ng ế ề ồ đư c hợ ư ng và ở

các kho n chi h  bên u  thác.ả ộ ỷ



Xu t kh u u  thác – Tài kho nấ ẩ ỷ ả
 Đ i v i bên u  thác xu t kh u (A)ố ớ ỷ ấ ẩ

 Tài kho n 131” Ph i thu kh ch hàng” d ng đ  ph n ả ả ỏ ự ể ả
nh s  ph i thu v  ti n hàng mà đ n v  nh n u  ỏ ố ả ề ề ơ ị ậ ỷ

th c xu t kh u ph i hoàn tr  l i cho doanh nghi p.ỏ ấ ẩ ả ả ạ ệ
 Tài kho n 338” Ph i tr , ph i n p kh c” d ng đ  ả ả ả ả ộ ỏ ự ể

ph n nh s  ti n ph i tr  cho đ n v  nh n u  th c ả ỏ ố ề ả ả ơ ị ậ ỷ ỏ
xu t kh u v  c c kho n sau:ấ ẩ ề ỏ ả

 C c kho n thu  xu t kh u, thu  ti u th  đ c b t (n u ỏ ả ế ấ ẩ ế ờ ụ ặ ịờ ế
cú) mà đ n v  nh n u  th c xu t kh u đó n p h .ơ ị ậ ỷ ỏ ấ ẩ ộ ộ

 C c kho n ph  li n quan đ n u  th c xu t kh u mà đ n ỏ ả ớ ờ ế ỷ ỏ ấ ẩ ơ
v  nh n xu t kh u u  th c đó chi h .ị ậ ấ ẩ ỷ ỏ ộ

 Ph  u  th c xu t kh u.ớ ỷ ỏ ấ ẩ



Xu t kh u u  thác – Tài kho nấ ẩ ỷ ả
 Đ i v i bên nhố ớ n ậ u  thác xu t kh u (B)ỷ ấ ẩ

 Tài kho n 331ả  “ Ph i tr  cho ng i b n” d ng đ  ả ả ườ ỏ ự ể
ph n nh:ả ỏ

 Ti n hàng thu h  ph i hoàn tr  cho đ n v  u  th c xu t ề ộ ả ả ơ ị ỷ ỏ ấ
kh u .ẩ

 C c kho n thu  xu t kh u , thu  ti u th  đ c bi t (n u cú) ỏ ả ế ấ ẩ ế ờ ụ ặ ệ ế
ph i n p thay cho đ n v  u  th c xu t kh u.ả ộ ơ ị ỷ ỏ ấ ẩ

 Tài kh an 131ỏ  “ Ph i thu c a kh ch hàng” d ng đ  ả ủ ỏ ự ể
ph n nh s  ph  u  th c xu t kh u ph i thu c a đ n v  ả ỏ ố ớ ỷ ỏ ấ ẩ ả ủ ơ ị
u  th c xu t kh u.ỷ ỏ ấ ẩ

 TàI kho n 138ả  “Ph i thu kh c” d ng đ  ph n nh c c ả ỏ ự ể ả ỏ ỏ
kho n ph  li n quan đ n ho t đ ng u  th c xu t kh u ả ớ ờ ế ạ ộ ỷ ỏ ấ ẩ
đó chi h  cho đ n v  u  th c xu t kh u.ộ ơ ị ỷ ỏ ấ ẩ



Xu t kh u u  thácấ ẩ ỷ
 A: ghi nh n chi phí hàng xu t kh u u  thác: ậ ấ ẩ ỷ

TK 151, 156 TK 157 TK 632

Xu t kho hàng hoáấ Ghi nh n giá v nậ ố

TK 157

Giá v n ố
hàng b  tr  ị ả

l iạ
(1) (2) (3)



Xu t kh u u  thácấ ẩ ỷ
 A: ghi nh n doanh thu xu t kh u u  thác:ậ ấ ẩ ỷ

TK 3333 TK 511 TK 131 (B)

Thu  XK ế
ph i n pả ộ

Ghi nh n ậ
doanh thu XK

TK 338 (B)

Thu  XK ế
đư c B n p ợ ộ

hộ

TK 641

TK 133

 CP chi h , phí ộ
u  thácỷ

VAT 
đư c KTợ

Bù tr  kho n ph i thu v  hàng XK v i ừ ả ả ề ớ
kho n ph i tr  cho ĐV nh n UTả ả ả ậ

TK 112, 111

Nh n ti n ậ ề
hàng

Ghi đơn TK 007

(4)(5)(6)

(7)

(8)

(8)



Xu t kh u u  thácấ ẩ ỷ

 Đ i v i bên nh n u  thác xu t kh u B : ố ớ ậ ỷ ấ ẩ
- Ký k t h p ế ợ đ ng u  thác xu t kh uồ ỷ ấ ẩ
- Ký k t h p ế ợ đ ng ngo i thồ ạ ương v i ngớ ư i mua nờ ư c ớ

ngoài.
- Nh n hàng v  ậ ề đ  xu t kh uể ấ ẩ
- Ti n hành các th  t c ế ủ ụ đ  XK hàng hoá và chi h  các ể ộ

kho n chi phí cho bên u  thác XK.ả ỷ
- Xu t kh u hàng hoá và thanh toán v i ngấ ẩ ớ ư i mua nờ ư c ớ

ngoài.
- Thanh quy t toán ti n hàng, hoa h ng ế ề ồ đư c hợ ư ng và ở

các kho n chi h  bên u  thác.ả ộ ỷ



Xu t kh u u  thácấ ẩ ỷ

 Đ i v i bên nh n u  thác xu t kh u B:ố ớ ậ ỷ ấ ẩ
Khi nh n hàng c a ậ ủ đơn v  u  thác xu t kh u:ị ỷ ấ ẩ

N  TK 003: Giá tr  hàng ghi theo giá bán.ợ ị
- Khi hàng đã đư c coi là xu t kh u:ợ ấ ẩ

Có TK 003: Giá tr  hàng ghi theo giá bán.ị



 Đ i v i bên nh n u  thác xu t kh u B : ố ớ ậ ỷ ấ ẩ

TK 331 (A) TK 131 (NT)

Ti n hàng XK ề
ph i thu h  (1)ả ộ

TK 338NS

Thu  XK ế
ph i n p h  ả ộ ộ

(2)

TK 112

Thu h  ti n ộ ề
hàng (6)

TK 111, 112

N p h  thuộ ộ ế

(3)

TK 138 (A)

  Chi phí

chi h  (4)ộ

TK 511

TK 3331

DT HHUT (5)  Bù tr  kho n ừ ả
chi hộ

(7a)

  Chuy n tr  ti n hàng sau khi ể ả ề đã tr  chi phí u  thác ừ ỷ

và các kho n chi h  : (7)ả ộ

 Ghi đơn TK 007 
khi thu và chi ngo i ạ
tệ

 Ghi đơn TK 003

TK 131 (A)

  Bù tr  (7b)ừ



Bài tập ví dụ
 Ngày 2/3, CT X xuất kho một lô hàng có trị giá 360 

triệu cho CT Y để nhờ xuất khẩu hộ.
 Ngày 5/3, CT Y thông báo hàng đã sắp xếp lên tàu, 

hoàn thành các thủ tục hải quan, bên mua đã chấp 
nhận thanh toán với giá bán là 30.000 USD, thuế XK 
là 20% trên doanh thu, TGTT: 16000đ/USD. 

 Ngày 9/3, CT X chuyển TGNH cho CT Y để nộp thuế 
hộ.

 Ngày 11/3: CT Y nộp thuế và đã chuyển trả biên lai 
thu thuế.

 Ngày 17/03, nhà nhập khẩu chuyển tiền cho CT Y.
 Ngày 20/03, công ty Y chuyển trả tiền cho CT X sau 

khi giữ lại phần hoa hồng là 4% trên giá bán, VAT 
10%.



Định khoản
CT X CT Y

5/3

N 157        360
    C 156    360

2/3 N 003         360
    

N 131 Z     480
    C 331    480

N 131 Y    480
   C 511    480

N 511       96
   C 3333    96

N 331 X    96
   C 338ns    96



Định khoản
CT X CT Y

11/3

N 338 Y    96
    C 111     96

9/3

N 338NS     96
    C 111    96

N 112         480
   C 131 Z    480

N 3333    96
    C 338 Y     96

N 111        96
   C 138 X     96

17/3

N 007   30.000 USD   



Định khoản
CT X CT Y

N 112       458,88
    C 131 Y  458,88

20/3

N 338X     21,12
    C 511    19,2
    C 3331    1,92

N 007: 28.680 USD    

N 338 X    458,88
   C 112         458,88

C 007: 28.680 USD   

N 641    19,2
N 133     1,92   
     C 138 Y    21,12
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